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	Trường: THPT Nguyễn Thái Bình
Tổ: Vật lí – Công nghệ
	Họ và tên giáo viên:

Huỳnh Trung Điệp


TÊN CHỦ ĐỀ: 
CHỦ ĐỀ 5.4. CÁC LOẠI QUANG PHỔ. 
Môn học: Vật lí;   Lớp: 12
Thời gian thực hiện: 01 tiết – Tiết theo KHDH: 46;

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

- Hiểu được cấu tạo của máy quang phổ và tác dụng của từng bộ phận.

- Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này.

2. Năng lực:
    a) Năng lực chung: Góp phần phát triển

- Năng lực tự học: đọc, tìm hiểu SGK, tài liệu, ghi chép các kiến thức 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm: trao đổi, thảo luận nhóm, trình bày kết quả học tập; sử dụng công thức toán học, thực hiện tính toán

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tượng Vật lí trong thực tế; 

- Năng lực đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: Phân tích vấn đề để nêu được phán đoán.
  b) Năng lực Vật lí:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ Vật lí, năng lực tính toán: sử dụng máy tính cầm tay; năng lực công nghệ: sử dụng được các mô hình và phần mềm học tập liên quan.

- Năng lực nhận thức Vật lí: Nhận biết và nêu được các khái niệm, hiện tượng liên quan đến bài học.
- Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: 



+ Mô tả được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ và phân biệt các loại quang phổ.
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong một số trường hợp đơn giản, bước đầu sử dụng toán học như một ngôn ngữ và công cụ để giải quyết được nột số bài toán liên quan đến chủ đề (bài học)
2. Về phẩm chất

- Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ: kiên trì thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

- Góp phần phát triển phẩm chất trách nhiệm: thể hiện tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu.

- Các phiếu học tập

- Tài liệu đa phương tiện: Hình ảnh, video liên quan đến Chủ đề.
https://vatlypt.com/may-phan-tich-quang-pho-cac-loai-quang-pho-anh-sang.t276.html
III. Tiến trình dạy học
Bảng tóm tắt tiến trình dạy học

	Hoạt động học

(Thời gian)
	Nội dung

(Nội dung của hoạt động)
	Phương pháp, kĩ thuật dạy học chủ đạo

	Hoạt động 1. Xác định vấn đề

(3 phút)
	Tạo tình huống có vấn đề về các loại quang phổ
	Dạy học giải quyết vấn đề

Công não

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (25 phút)
	2.1. Tìm hiểu máy quang phổ
2.2. Tìm hiểu các loại quang phổ
	Dạy học giải quyết vấn đề 

Kĩ thuật Khăn trải bàn

	Hoạt động 3. Luyện tập

(15 phút)
	Hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau. Từ đó giải được một số bài tập luyện tập cơ bản.
	Dạy học giải quyết vấn đề

Kĩ thuật Khăn trải bàn

	Hoạt động 4. Vận dụng

(2 phút)
	Vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
	Dạy học giải quyết vấn đề


1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung hoạt động: 
GV chiếu các hình ảnh và video về hình ảnh các loại quang phổ
Hs quan sát trả lời các câu hỏi sau:
Làm thế nào các nhà khoa học biết được thành phần cấu tạo của mẫu đá ở Mặt trăng?

Chủ đề này sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi trên.

c) Sản phẩm học tập
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.
d) Tổ chức hoạt động

- GV chiếu hình ảnh, video liên quan ở Nội dung

* Giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS thảo luận trả lời các câu hỏi ở Nội dung
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 
- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
II. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Hoạt động: Tìm hiểu máy quang phổ

a)  Mục tiêu

- Hiểu được cấu tạo của máy quang phổ và tác dụng của từng bộ phận.
b) Nội dung hoạt động: 
 GV chiếu video hoạt động máy quang phổ, gợi ý cho HS tìm hiểu thông qua hệ thống câu hỏi:

Câu 1: Máy quang phổ là gì? Có mấy bộ phận chính và hãy kể tên các bộ phận đó?
Câu 2: Hãy cho biết tác dụng của ống chuẩn trực? Khe hẹp F được đặt nằm ở đâu?

Câu 3: Hãy cho biết tác dụng của lăng kính? Nêu tính chất của chùm tia ló?

Câu 4: Mô tả hình ảnh thu được trên tấm kính mờ hoặc trên kính ảnh của buồng tối?

c) Sản phẩm học tập
- Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và nội dung vở ghi của HS.

- Hoàn thành phiếu học tập 2.1

d) Tổ chức hoạt động
* Giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 
- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.
2.2. Hoạt động: Tìm hiểu các loại quang phổ
a)  Mục tiêu

- Hiểu được khái niệm về quang phổ liên tục, quang phổ  phát xạ, nguồn phát quang phổ liên tục, những đặc điểm và công dụng của quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ.

- Hiểu được khái niệm về quang phổ vạch hấp thụ; cách thu và điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ; mối liên hệ giữa quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ của cùng một nguyên tố.

- Nắm được nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ.
b) Nội dung hoạt động: 
1. GV chiếu hình ảnh về quang phổ liên tục, gợi ý cho HS tìm hiểu thông qua hệ thống câu hỏi (yêu cầu):
Câu 1: Quang phổ liên tục là gì?

Câu 2: Những chất nào có khả năng phát ra quang phổ liên tục? Từ đó, nêu điều kiện đểphát ra quang phổ liên tục ?

Câu 3: Quang phổ liên tục có tính chất gì quang trọng? Tính chất đó được ứng dụng gì?

2. GV chiếu hình ảnh về quang phổ vạch, gợi ý cho HS tìm hiểu thông qua hệ thống câu hỏi (yêu cầu):
Câu 1: Quang phổ vạch phát xạ là gì?
Câu 2: Quang phổ vạch phát xạ do nguồn nào phát ra? Từ đó, cho biết quang phổ vạch phát xạ phát ra trong điều kiện nào?

Câu 3: Hãy quan sát về ảnh chụp quang phổ vạch của một số nguyên tố?

Hidro:
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- Nêu nhận xét về nét giống nhau, khác nhau giữa các quang phổ đó?

Câu 4: So sánh và ướm hai quang phổ Hidro, Natri với nhóm khảo sát quang phổ vạch hấp thụ, có điều gì đặt biệt giữa hai loại quang phổ? Từ đó nêu ứng dụng của quang phổ vạch?

3. GV chiếu hình ảnh về quang phổ hấp thụ, gợi ý cho HS tìm hiểu thông qua hệ thống câu hỏi (yêu cầu):
Câu 1: Quan sát thí nghiệm GV trình chiếu. Hãy cho biết nếu trên đường đi của chùm sáng đó ta đặt một ống thủy tinh đựng hơi Natri thì thấy hiện tượng gì?

Câu 2: Quang phổ vạch hấp thụ là gì?

Câu 3: Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ có giá trị như thế nào so với nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục ?

Câu 4: Hãy quan sát về ảnh chụp quang phổ vạch hấp thụ của một số nguyên tố?

Hidro:
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- Nêu nhận xét về nét giống nhau, khác nhau giữa các quang phổ đó?

Câu 5: So sánh và ướm hai quang phổ Hidro, Natri với nhóm khảo sát quang phổ vạch phát xạ, có điều gì đặt biệt giữa hai loại quang phổ? Từ đó nêu ứng dụng của quang phổ vạch?

c) Sản phẩm học tập
- Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và nội dung vở ghi của HS.

- Hoàn thành phiếu học tập 2.2
d) Tổ chức hoạt động
* Giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 
- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.
3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Sơ đồ tư duy hoặc diễn đạt thông thường, lập bảng, dùng hình vẽ có chú thích…Từ đó giải được một số bài tập luyện tập cơ bản.

b) Nội dung hoạt động: Chọn các câu hỏi và bài tập để luyện tập một phần trong lớp (nếu đủ thời gian) và phần còn lại tự tìm hiểu ở ngoài lớp học.
c) Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi (hay Tài liệu) của HS.

d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập
- GV phát vấn HS tại chỗ giải các câu Trắc nghiệm khách quan (hay ghép đôi) từ Phiếu học tập 3.

- GV giao hệ thống câu hỏi và bài tập để luyện tập 
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 
- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

- Hình thức báo cáo: cá nhân hay đại điện nhóm trả lời trực tiếp; thuyết trình, giải bài lên bảng, bảng phụ,…

* Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- Giáo viên nhận xét, đánh giá (bằng điểm số) về kiến thức, kĩ năng và các năng lực cần phát triển của HS qua thảo luận nhóm và qua trả lời cá nhân

- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức (nêu đáp án).

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.

b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học và tìm hiểu thêm thông tin từ nhiều nguồn để trả lời, giải thích:
GV yêu cầu HS tìm hiểu để giải thích: Cho một hạt muối rơi vào ngọn lửa bếp ga, em sẽ thấy gì? Điều chỉnh cho ngọn lửa bếp ga tăng dần và nhìn vào ngọn lửa, em thấy màu của nó thay đổi thế nào?
c) Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi của HS; tệp (text, ảnh, video,...).
d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

   - GV đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ để HS thực hiện một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học.
   - Gợi ý cho học sinh một số trang Web tham khảo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_ph%E1%BB%95_ph%C3%A1t_x%E1%BA%A1
* Thực hiện nhiệm vụ

   - Học sinh có thể  thực hiện ở nhà và trao đổi với nhau để GV kiểm tra.
* Báo cáo, thảo luận

   - Có thể thông qua e-mail hoặc nhóm học trực tuyến; nộp sản phẩm học tập thông qua email hay nhóm trực tuyến. 
* Kết luận, nhận định
  - Thông qua nhu cầu học sinh và qua email.
4. Phụ lục

- Thông tin về nội dung dạy học chủ đề (nếu có).

- Phiếu học tập, công cụ đánh giá (nếu không đặt trong phần cách thức tổ chức).
Phiếu học tập 2.1

1. Máy quang phổ lăng kính là dụng cụ ứng dụng hiện tượng tán sắc ánh sáng để phân tích một chùm sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc.

+ Máy quang phổ lăng kính gồm 3 bộ phận chính:


Ống chuẩn trực: là bộ phận tạo ra chùm tia song song.


Lăng kính: là bộ phận phân tích chùm sáng song song thành những chùm sáng đơn sắc song song khác nhau.


Buồng ảnh là kính ảnh đặt tại tiêu diện ảnh của thấu kính hội tụ để quan sát quang phổ.

Phiếu học tập 2.2
Các loại quang phổ:

	
	Quang phổ liên tục
	Quang phổ vạch phát xạ
	Quang phổ vạch hấp thụ

	Định nghĩa
	Là một dãy màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
	Là hệ thống các vạch màu riêng rẽ ngăn cách nhau bằng những khoảng tối
	Là quang các vạch tối trên nền quang phổ liên tục

	Nguồn phát
	Các chất rắn, chất lỏng và chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng
	Các chất khí bay hơi ở áp suất thấp bị kích thích nóng sáng.
	Đám khí hay hơi kim loại có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.

	Tính chất
	- Không phụ thuộc bản chất của vật, chỉ phụ thuộc nhiệt độ của vật.

- Ở mọi nhiệt độ, vất đều bức xa.

- Khi nhiệt độ tăng dần thị cường độ bức xa càng mạnh và miền quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng dài sang bức xạ có bước sóng ngắn.
	- Phụ thuộc vào bản chất vật phát xạ, các nguyên tố khác nhau thì quang phổ khác nhau về vạch, số vạch, vị trí, độ sáng.

- Nguyên tố khác nhau có quang phổ vạch riêng khác nhau về số lượng vạch, màu sắc vạch, vị trí vạch và cường độ ánh sáng của vạch → quang phổ vạch đặc trưng riêng cho nguyên tố.
	- Ở một nhiệt độ xác định, vật chỉ hấp thụ những bức xạ mà nó có khả năng phát xạ, và ngược lại.

- Các nguyên tố khác nhau có quang vạch hấp thụ riêng đặc trưng cho nguyên tố đó.

	Ứng dụng
	Đo nhiệt độ của vật
	Xác định thành phần (nguyên tố), hàm lượng các thành phần trong vật. (Quang phổ vạch hấp thụ: định tính; Quang phổ vạch pháy xạ: gồm cả định tính và định lượng)


Phiếu học tập 3.1 (tài liệu)

Câu 1. Máy quang phổ là dụng cụ dùng để


A. đo bước sóng các vạch quang phổ.


B. tiến hành các phép phân tích quang phổ.


C. quan sát và chụp quang phổ của các vật.


D. phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.

Câu 2. Quang phổ của nguồn sáng nào sau đây không phải là quang phổ liên tục ?


A. Sợi dây tóc nóng sáng trong bóng đèn. 
B. Một đèn LED đỏ đang nóng sáng.


C. Mặt trời. 

D. Miếng sắt nung nóng.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về máy quang phổ dùng lăng kính?
A. Máy quang phổ dùng để phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc khác nhau.
B. Máy quang phổ dùng lăng kính hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.
C. Máy quang phổ dùng lăng kính có 3 phần chính: ống chuẩn trực, bộ phận tán sắc và buồng ảnh.
D. Máy quang phổ dùng lăng kính có bộ phận chính là buồng ảnh.

Câu 4. Ống chuẩn trực trong máy quang phổ có tác dụng


A. tạo ra chùm tia sáng song song. 
B. tập trung ánh sáng chiếu vào lăng kính.


C. tăng cường độ sáng. 

D. tán sắc ánh sáng.

Câu 5. Hệ tán sắc trong máy quang phổ có tác dụng


A. tạo ra chùm tia sáng song song. 
B. tập trung ánh sáng chiếu vào lăng kính.


C. thu ảnh quang phổ . 

D. tán sắc ánh sáng.

Câu 6. Quang phổ liên tục
A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.
B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.
C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.
D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

Câu 7. Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?

       A. Chất lỏng bị nung nóng.                          B. Chất rắn bị nung nóng

       C. Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.       D. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.

Câu 8. Chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân ở áp suất thấp (bị kích thích bằng điện) phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì quang phổ thu được là


A. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.


B. một dải sáng có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.


C. các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.


D. các vạch sáng, tối xen kẽ nhau đều đặn.

Câu 9. Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?



A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.



B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.



C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.



D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.
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